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Nghiên cứu này được đặt trong bối cảnh sự phát triển nhanh 

chóng của ngành giáo dục Tiếng Anh (TA) tại Việt Nam, nơi mà TA 

không chỉ là một ngôn ngữ ngoại giao, hội nhập quốc tế mà còn là 

công cụ để phát triển cá nhân. Trong môi trường này, Niềm Tin (NT) 

của Sinh Viên (SV) vào Khả Năng Thành Công (KNTC) trong việc 

học kỹ năng nói TA trở nên vô cùng thiết yếu, đặc biệt là đối với SV 

chuyên ngữ. Bằng cách tập trung NT vào KNTC trong việc học kỹ 

năng nói TA, bài báo này mong muốn đưa ra những hiểu biết mới về 

NT vào KNTC để giúp SV Việt Nam có kết quả tốt hơn trong việc 

học kỹ năng nói TA. Kết quả khảo sát trên 121 SV năm hai chuyên 

ngành ngôn ngữ Anh tại một trường Đại Học (ĐH) công lập Việt 

Nam cho thấy SV có mức độ trung bình về NT vào KNTC trong việc 

học kỹ năng nói TA và NT vào KNTC này có mối quan hệ tích cực 

với thành tích bài thi nói TA. Thông qua việc khám phá mối liên hệ 

giữa NT và thành tích bài thi nói TA, nghiên cứu này giúp định hình 

các chiến lược giáo dục TA hiệu quả hơn, nhằm hỗ trợ SV Việt Nam 

cải thiện kỹ năng TA và NT vào KNTC của họ.  

ABSTRACT 

This study is situated within the rapidly evolving landscape of 

English education in Vietnam, where English has emerged as a 

language of diplomacy and international integration and a vital tool 

for personal growth. In this context, English-speaking self-efficacy, 

referring to individuals’ beliefs about their capacity to succeed in 

English-speaking tests, becomes paramount, particularly for 

university students majoring in English. By concentrating on public 

university students’ English-speaking self-efficacy, this research aims 

to offer insights into bolstering their confidence for enhanced 

performance in English speaking tests. Findings from the survey 

involving 121 second-year English majors at a public university in 

Vietnam indicate that students exhibit an average level of English-

speaking self-efficacy, with a positive correlation observed between 

self-efficacy and speaking performance. By delving into the interplay 

between English-speaking self-efficacy and speaking proficiency, this 

study contributes to the formulation of more effective teaching 

strategies in English education, ultimately supporting Vietnamese 

students in honing their English abilities and self-efficacy.  
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1. Giới thiệu 

Sự thành thạo tiếng Anh thường là điều kiện tiên quyết cho nhiều cơ hội việc làm, đặc 

biệt là trong các tập đoàn đa quốc gia và các ngành công nghiệp có sự hiện diện quốc tế mạnh 

mẽ. Sinh viên ra trường tự tin và thành thạo tiếng Anh có thể có lợi thế cạnh tranh trên thị trường 

lao động, mở ra tiềm năng cho các cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, giao tiếp bằng 

ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh (TA), thường mang lại cho người học nhiều khó khăn do sự 

khác biệt về cách phát âm, từ vựng và văn hóa so với tiếng mẹ đẻ. Do đó, khi SV học TA như 

một ngoại ngữ, trong đó có SV Việt Nam, họ thường gặp phải nhiều thách thức đáng kể (Ho & 

Truong, 2022). Ngoài ra, phương pháp dạy học truyền thống ở bậc trung học, vốn chủ yếu tập 

trung vào từ vựng và ngữ pháp nhằm giúp học sinh vượt qua các kỳ thi có ảnh hưởng lâu dài đến 

việc học TA của SV Việt Nam (Truong, Noordin, Ismail, & Yahya, 2022). SV Việt Nam thường 

được mô tả là thụ động và thiếu tự tin trong các lớp học TA (Chu & Oliver, 2017; Nguyen, 

Terlouw, & Pilot, 2005). Mặt khác, các nghiên cứu tại Việt Nam thường tập trung vào khía cạnh 

tâm lý của việc sử dụng TA trong giao tiếp, đặc biệt là sự lo lắng khi nói. Sự lo lắng khi nói 

thường phản ánh mức độ thiếu tự tin của cá nhân về khả năng thành công trong việc học kỹ năng 

nói TA. Các nghiên cứu trước đây (ví dụ: Ho & Truong, 2022; Le & Tran, 2020) ghi nhận mức 

độ trung bình có liên quan đến sự lo lắng khi nói của SV trong các lớp học TA tại Việt Nam.  

Để giảm thiểu mức độ lo lắng và cải thiện thành tích bài thi nói tiếng Anh của SV, các 

nhà giáo dục TA nên chú ý các yếu tố tâm lý tích cực ảnh hưởng đến hiệu suất nói của SV chẳng 

hạn như NT vào KNTC trong việc học TA (Truong & Wang, 2019). Ngoài ra, một số nghiên cứu 

trước đây cho thấy NT vào KNTC có mối quan hệ tương quan nghịch với sự lo lắng khi học 

ngoại ngữ của SV (Okyar, 2023; Torres & Turner, 2016). Điều này có nghĩa là khi SV có mức 

độ NT vào KNTC khi học TA cao thì họ sẽ ít lo lắng khi học ngoại ngữ này. Bandura (1977) 

định nghĩa khái niệm về NT vào KNTC là niềm tin của một cá nhân về khả năng của mình trong 

việc tổ chức và thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu cụ thể. Nó phản ánh 

sự tự tin của người đó trong việc thực hiện một nhiệm vụ nhất định và ảnh hưởng mạnh mẽ đến 

cách họ suy nghĩ, cảm nhận và hành động của họ. Mặc dù khái niệm về NT vào KNTC trong học 

tập được đề cập trong các nghiên cứu trước đây, tồn tại sự khác biệt trong cách nhìn nhận về 

thành công trong học tập giữa SV đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nghiên cứu về NT vào 

KNTC trong học tập nhấn mạnh sự biến đổi qua các ngữ cảnh văn hóa và địa lý. Ví dụ, SV châu 

Á thường có NT vào KNTC trong học tập thấp hơn so với SV châu Âu và châu Mỹ. Ví dụ, 

Luszczynska, Scholz, và Schwarzer (2005) thực hiện nghiên cứu tại Đức, Ba Lan và Hàn Quốc 

đã báo cáo sự khác biệt về NT ở các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt lưu ý rằng SV Hàn Quốc có 

mức độ NT thấp hơn so với SV đồng trang lứa ở Đức và Ba Lan. Tương tự, một số nghiên cứu 

khác cho thấy rằng SV Trung Quốc cũng thường có mức độ NT thấp hơn so với SV châu Âu và 

châu Mỹ (Salili, Chiu, & Lai, 2001). 

Sự khác biệt về NT vào KNTC trong học tập cũng tồn tại giữa SV châu Á khi học ở nước 

ngoài. Schwarzer, Born, Iwawaki, và Lee (1997) đã thực hiện nghiên cứu tại các trường ĐH ở 

Đức và phát hiện rằng SV từ Hồng Kông và Nhật Bản thường có NT vào KNTC của bản thân 

thấp hơn so với SV từ Indonesia, và SV Nhật Bản thể hiện NT thấp nhất. NT vào KNTC của bản 

thân cũng có sự biến đổi theo vùng miền trong một quốc gia. Truong và Wang (2019) báo cáo 

rằng SV Việt Nam đến từ khu vực miền Nam có mức độ NT vào KNTC trong việc học môn TA 

cao hơn so với các bạn cùng lớp đến từ miền Bắc và Trung, và kinh nghiệm thực hành TA dự 

đoán NT vào KNTC trong việc học TA.  

Sự khác biệt giới tính về NT vào KNTC đã được báo cáo trong các nghiên cứu đa văn 

hóa. Ví dụ, các báo cáo về NT vào KNTC của SV Trung Quốc chỉ ra rằng SV nữ thường có NT 

vào KNTC của bản thân thấp hơn so với SV nam (Scholz, Doña, Sud, & Schwarzer, 2002; 
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Schwarzer & ctg., 1997). Những sự khác biệt này được quy cho các yếu tố văn hóa. Cụ thể, trong 

các nền văn hóa tập trung vào tập thể, nơi nỗ lực và cần cù được đánh giá cao, các SV nữ có thể 

thể hiện mức độ NT vào KNTC của bản thân thấp hơn so với SV từ nền văn hóa cá nhân (Eaton 

& Dembo, 1997).  

Mặc dù các nghiên cứu trước đây báo cáo sự khác biệt giới tính trong NT vào KNTC 

trong học tập, một số nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa các cấp độ NT vào 

KNTC của SV nam và nữ. Ví dụ, Truong và Wang (2019) phát hiện ra rằng SV nam thể hiện 

mức độ vừa phải về NT vào KNTC trong việc học TA tương tự như các SV nữ. Những kết quả 

này cho thấy sự khác biệt về giới tính trong NT vào KNTC trong học tập có thể bị ảnh hưởng bởi 

các yếu tố văn hóa và tuổi tác, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét những yếu tố này để 

hiểu rõ hơn về sự khác biệt này. 

Hơn nữa, hiểu biết về NT vào KNTC cần thiết vì nó tương quan tích cực với thành tích 

học tập. Truong và Wang (2019) phát hiện rằng SV Việt Nam thể hiện mức độ NT vừa phải vào 

khả năng thành công khi học TA, và niềm tin này tương quan tích cực với trình độ TA của họ. 

Phân tích meta của Wang và Sun (2020), bao gồm 74 công trình nghiên cứu trong hai thập kỷ 

qua, báo cáo kích thước hiệu ứng (effect size) từ nhỏ đến trung bình trong mối quan hệ giữa NT 

vào KNTC khi học TA và trình độ TA. Những kết quả này cho thấy rằng SV có NT vào KNTC 

trong việc học TA cao hơn có thành tích học tập TA tốt hơn so với SV có NT thấp. Các nghiên 

cứu liên quan đến NT vào KNTC trong việc học TA cho thấy niềm tin tương quan thuận đến 

thành tích học cho từng kỹ năng như kỹ năng nói (Zhang, Ardasheva, & Austin, 2020) và viết 

(Sun, Wang, Lambert, & Liu, 2021). 

Yếu tố NT vào KNTC trong việc học TA đã được báo cáo là yếu tố thiết yếu quyết định 

đến kết quả học TA (Truong & Wang, 2019). Tuy nhiên, nghiên cứu liên quan đến NT vào 

KNTC trong việc học kỹ năng nói của SV Việt Nam rất hiếm (Truong & Wang, 2019). Do đó, 

nghiên cứu này bước đầu tìm hiểu NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA của SV năm 

hai chuyên ngữ tại một trường ĐH công lập ở Việt Nam. Ngoài ra, nghiên cứu cũng khám phá 

mối quan hệ giữa NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA và thành tích nói TA của họ. 

Kết quả nghiên cứu giúp Giảng Viên (GV) và các nhà giáo dục hiểu về mức độ NT vào KNTC 

trong việc học kỹ năng nói tiếng Anh của SV để có biện pháp nâng cao NT của họ. Vì vậy, 

nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi sau: 

1/ NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA của SV năm hai chuyên ngữ tại trường 

ĐH công lập Việt Nam là ở mức độ nào? 

2/ Có mối quan hệ giữa NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA của SV năm hai 

chuyên ngữ tại trường ĐH công lập Việt Nam và thành tích bài thi nói TA của họ hay không? 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả SV năm hai chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh tại Trường ĐH Công Thương Thành 

phố Hồ Chí Minh được mời tham gia vào cuộc khảo sát (N = 151), nhưng chỉ có 147 SV có mặt 

tham gia. Trong số các SV tham gia này chỉ có 121 SV có bài khảo sát hợp lệ. Nhóm này gồm 83 

nữ (68.6%) và 38 nam (31.4%), với độ tuổi trung bình là 19 tuổi. Phân bố theo vùng miền cũng 

đáng chú ý, với một số lượng đáng kể đến từ miền Nam (miền Bắc: n = 1, miền Trung: n = 29, 

miền Nam: n = 91). Đồng thời, vị trí địa lý của trường cấp 3 mà SV từng theo học bao gồm thành 

thị (n = 59) và nông thôn (n = 62). Trung bình, SV đã có 10.64 năm kinh nghiệm trong việc học 

TA và dành 1.24 giờ mỗi ngày để luyện nói TA. 
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2.2. Công cụ nghiên cứu 

Để đo lường NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA, nhà nghiên cứu đã sử dụng 

bảng khảo sát dựa trên nghiên cứu của Wang, Schwab, Fenn, và Chang (2013). Bảng khảo sát 

này gồm các câu hỏi số 4, 6, 8, 17, 19, 20, 23, và 30, được chuyển thể từ bảng khảo sát gốc, và 

được đánh số thứ tự từ 1 - 8 tương ứng với câu hỏi trong bảng khảo sát gốc (xem Phụ lục B). SV 

đã được yêu cầu đánh giá mức độ niềm tin của họ vào khả năng thành công trong việc học kỹ 

năng nói TA trên thang đo Likert từ 1 (“Tôi hoàn toàn không làm được”) đến 7 (“Tôi có thể làm 

được”). Bảng khảo sát được dịch sang tiếng Việt sử dụng kỹ thuật dịch ngược để đảm bảo độ 

chính xác của nội dung. 

Thành tích bài thi nói TA của SV được đánh giá thông qua bài kiểm tra nói cuối học kỳ 1 

năm học 2023 - 2024. Bài kiểm tra này bao gồm 04 tiêu chí đánh giá chính: (1) sử dụng cấu trúc 

đa dạng và chính xác, (2) phát âm, (3) nguồn từ vựng, và (4) độ trôi chảy và mạch lạc. Bài kiểm 

tra được chia thành ba phần: phần đầu là các câu hỏi liên quan đến bản thân, phần thứ hai yêu 

cầu sinh viên trình bày ý tưởng về một chủ đề được bốc thăm trong 02 phút, và phần cuối là các 

câu hỏi từ giám khảo liên quan đến chủ đề đã trình bày. Điểm số cuối cùng của SV được đánh 

giá trên thang điểm 10.  

2.3. Tiến trình nghiên cứu 

Nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng và thu thập dữ liệu sơ cấp từ bảng câu 

hỏi khảo sát được thực hiện trực tiếp với SV năm hai trong lớp học vào giờ nghỉ giải lao giữa các 

tiết học trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, từ ngày 21/08/2023 đến 29/08/2023. Nghiên cứu 

này sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Mẫu thu thập 

được vẫn có thể đại diện cho dân số SV chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh tại Trường ĐH Công 

Thương Thành phố Hồ Chí Minh vì chiếm khoảng 24.64% tổng số SV đang đăng ký các học 

phần nói tại thời điểm thực hiện cuộc khảo sát tức 121 SV trên tổng số 491 SV (SV chỉ học các 

học phần nói trong 04 học kỳ đầu tiên ở đại học, tức năm 1 và năm 2). Trước khi thực hiện khảo 

sát, nhà nghiên cứu đã thông báo cho SV về mục tiêu của nghiên cứu và cam kết bảo mật thông 

tin cá nhân. Khi SV đồng ý tham gia khảo sát, họ được yêu cầu ký vào một mẫu “Đồng ý tham 

gia nghiên cứu.” Khảo sát được thực hiện với số lượng mẫu dự kiến là toàn bộ SV năm hai 

chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (N = 151), nhưng chỉ có 147 SV có mặt tham gia. Nhà nghiên cứu 

đã kiểm tra từng bảng khảo sát và loại các bài khảo sát có câu trả lời bỏ trống hoặc chỉ có một câu 

trả lời duy nhất cho tất cả câu hỏi. Kết quả, chỉ có 121 bài khảo sát hợp lệ. Điểm nói của những 

SV này được thu thập vào cuối học kỳ 1 năm học 2023 - 2024. Điểm nói được chấm dựa trên bốn 

tiêu chí đánh giá: sử dụng cấu trúc đa dạng và chính xác, phát âm, nguồn từ vựng, và độ trôi chảy 

và mạch lạc. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS phiên bản 25 và Amos phiên bản 24. 

2.4. Phân tích dữ liệu 

2.4.1. Độ ổn định nội tại và độ hội tụ của bảng khảo sát mức độ NT vào KNTC trong việc 

học kỹ năng nói TA 

Cronbach’s Alpha được sử dụng để kiểm tra độ ổn định nội tại của bảng khảo sát, đánh 

giá mức độ đồng nhất của các câu hỏi trong bảng khảo sát. Giá trị alpha dao động từ 0 đến 1; giá 

trị càng cao thì mức độ đồng nhất của bảng khảo sát càng cao (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2018). Độ hội tụ được kiểm tra thông qua phân tích phương sai trích trung bình (AVE). Giá trị 

AVE cao (thường từ 0.5 trở lên) cho thấy mức độ hội tụ tốt (Hair & ctg., 2018). Kết quả kiểm 

định độ tin cậy của bảng khảo sát này trên mẫu 121 SV năm hai cho thấy bảng khảo sát có mức 

độ tin cậy cao, với hệ số Crobach’s Alpha r = .92. Chỉ số AVE = .63 > 0.5 chứng minh mức độ 

hội tụ đáng tin cậy.  
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2.4.2. Phương pháp thống kê mô tả 

Nhà nghiên cứu sử dụng các thống kê mô tả như tần số, phần trăm, giá trị trung bình, độ 

lệch chuẩn để phân tích và tổng kết các câu trả lời của SV. Sự khác biệt về NT vào KNTC trong 

việc học kỹ năng nói TA được kiểm tra dựa trên các yếu tố như giới tính, khu vực địa lý và vị trí 

trường trung học phổ thông được quan sát thông qua phân tích phương sai ANOVA. 

2.4.3. Tương quan giữa biến NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA và thành tích 

bài thi nói TA 

Hệ số tương quan Pearson được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa biến NT vào 

KNTC trong việc học kỹ năng nói TA và thành tích bài thi nói TA của sinh viên. Mức độ tương 

quan được đánh giá theo quy tắc của Guilford (1973), trong đó: giá trị tương quan từ 0 đến .19 

được coi là rất yếu, từ .20 đến .39 là yếu, từ .40 đến .69 là trung bình, từ .70 đến .89 là mạnh, và 

từ .90 đến 1.00 là rất mạnh. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Kết quả 

3.1.1. Mức độ NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA của SV năm hai chuyên ngữ 

tại ĐH công lập Việt Nam  

Dữ liệu mô tả cho thấy các SV tham gia có mức độ trung bình về NT vào KNTC trong 

việc học kỹ năng nói TA với điểm trung bình là 5.04 và độ lệch chuẩn là .799. Điểm trung bình 

của từng câu hỏi trong bảng khảo sát dao động từ 4.645 đến 5.901 trên thang Likert từ 1 đến 7. 

Bên cạnh đó, điểm số trung bình của SV trong bài kiểm tra nói tiếng Anh là 7.65 với độ lệch 

chuẩn .881, cho thấy mức độ thành thạo trung bình, với điểm số thô dao động từ 5 đến 9.5 trên 

thang điểm từ 0 đến 10 (xem Bảng 1). 

Bảng 1 

Số liệu thống kê mô tả (N = 121) 

Mục hỏi và biến 
Giá trị  

nhỏ nhất 

Giá trị  

lớn nhất 

Giá trị  

trung bình 
Độ lệch chuẩn 

Câu hỏi 1 2  7 5.141 0.897 

Câu hỏi 2 1 7 4.826 1.130 

Câu hỏi 3 2 7 4.645 1.040 

Câu hỏi 4 2 7 5.223 1.021 

Câu hỏi 5 2 7 4.818 1.008 

Câu hỏi 6 2 7 4.669 1.113 

Câu hỏi 7 3 7 5.099 .978 

Câu hỏi 8 4 7 5.901 .860 

NT vào KNTC trong việc 

học kỹ năng nói TA 
2.5 7 5.040 7.990 

Thành tích bài thi nói TA 5 9.5 7.650 .881 
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Kết quả từ phân tích phương sai ANOVA với giới tính và khu vực miền (Bắc và Trung 

Bộ so với Nam) là biến độc lập và NT vào KNTC khi học kỹ năng nói TA là biến phụ thuộc 

(xem Bảng 2) không cho thấy tác động tương tác đáng kể giữa giới tính và khu vực miền, F (1, 

117) = .179, p = .673 > .05. Do đó, phân tích tiếp tục để xem xét các hiệu ứng chính của giới tính 

và vùng miền. Kết quả không cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về NT vào KNTC khi 

học kỹ năng nói TA liên quan đến vùng miền của SV, F(1, 117) = .335, p = .564 > .05, cũng như 

giới tính, F (1, 117) = 1.363, p = .245 > .05. Điều này cho thấy rằng không có sự chênh lệch 

đáng kể về NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA giữa SV nam và nữ, cũng như giữa 

sinh viên từ các vùng miền khác nhau. 

Bảng 2 

Kết quả phân tích phương sai với giới tính và khu vực miền là biến độc lập 

Nguồn 
Tổng bình 

phương loại III 
   df 

Bình phương 

trung bình 
F Sig. 

 

Mô hình hiệu chỉnh 1.261
a
 3 .420 .653 .583 

 Hệ số chặn 1012.487 1 1012.487 1572.357 .000 

 Giới tính .878 1 .878 1.363 .245 

 Khu vực miền .216 1 .216 .335 .564 

 Giới tính * khu vực miền .115 1 .115 .179 .673 

 Sai số 75.340 117 .644   

 Tổng 3150.547 121    

 Tổng hiệu chỉnh 76.600 120    

 Biến phụ thuộc: NT vào KNTC khi học kỹ năng nói TA 

 a. R bình phương = .016 (R bình phương hiệu chỉnh = -.009) 

 
Kết quả từ phân tích phương sai ANOVA, với giới tính và vị trí trường trung học phổ 

thông (thành thị và nông thôn) là các biến độc lập và NT vào KNC khi học kỹ năng nói TA là biến 

phụ thuộc (xem Bảng 3), không cho thấy tác động tương tác đáng kể giữa giới tính và vị trí trường 

trung học phổ thông, F (1, 117) = 0, p = .984 > .05. Điều này cho thấy không có mối quan hệ 

tương tác đáng kể giữa giới tính và vị trí trường cấp 3 đối với NT vào KNTC trong việc học kỹ 

năng nói TA.  

Do đó, phân tích tiếp tục để xem xét các hiệu ứng chính của vị trí trường cấp 3. Kết quả 

cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về NT vào KNTC khi học kỹ năng nói TA liên quan 

đến vị trí trường cấp 3 mà SV đã từng theo học, F(1, 117) = 6.128, p = .015 < .05. SV đã từng 

học cấp 3 tại các khu vực thành thị (M = 5.24, SD = .8) có mức độ NT cao hơn so với SV đã từng 

học khu vực nông thôn (M = 4.85, SD = .76). Điều này ngụ ý rằng có sự khác biệt trong NT  

vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA giữa các vị trí địa lý của trường cấp 3 mà SV đã từng 

theo học. 
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Bảng 3 

Kết quả phân tích phương sai với giới tính và vị trí trường Trung Học Phổ Thông (THPT) là biến 

độc lập 

Nguồn 
Tổng bình 

phương loại III 
df 

Bình phương 

trung bình 
F Sig. 

Mô hình hiệu chỉnh 5.348
a
 3 1.783 2.927 .037 

Hệ số chặn 2690.552 1 2690.552 4418.016 .000 

Giới tính 0.975 1 0.975 1.601 .208 

Vị trí trường THPT 3.732 1 3.732 6.128 .015 

Giới tính * Vị trí trường THPT .000 1 .000 .000 .984 

Sai số 71.252 117 .609   

Tổng 3150.547 121    

Tổng hiệu chỉnh 76.600 120    

Biến phụ thuộc: NT vào KNTC khi học kỹ năng nói TA 

a. R bình phương = .070 (R bình phương hiệu chỉnh = .046) 

3.1.2. Mối quan hệ giữa NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA của SV năm hai 

chuyên ngữ tại ĐH công lập Việt Nam và thành tích nói TA của họ.  

Kết quả phân tích tương quan Pearson cho thấy rằng NT vào KNTC trong việc học kỹ 

năng nói TA tương quan thuận với thành tích nói TA (r = .518, p < .001). Theo quy tắc của 

Guilford (1973), mối quan hệ này được xem là tích cực ở mức trung bình giữa NT vào KNTC 

trong việc học kỹ năng nói TA và thành tích bài thi nói TA của SV. 

3.2. Thảo luận 

Trong nghiên cứu này, các kết quả đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về NT vào KNTC khi 

học kỹ năng nói TA của SV Việt Nam, đồng thời so sánh và liên kết mối quan hệ này với các kết 

quả từ các nghiên cứu trước. Qua việc khám phá nhiều yếu tố như vùng miền, địa điểm trường 

trung học phổ thông, giới tính và thành tích bài thi nói TA, nghiên cứu đã xác định các yếu tố có 

thể dự đoán NT vào KNTC khi học kỹ năng nói TA, chẳng hạn như vị trí trường cấp 3 và thành 

tích bài thi nói TA. Việc hiểu rõ các yếu tố này không chỉ giúp đề xuất các biện pháp can thiệp 

hiệu quả mà còn hỗ trợ trong việc thiết kế chương trình giảng dạy và các hoạt động hỗ trợ phù 

hợp, nhằm nâng cao NT vào KNTC và cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên.  

Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét cả đặc điểm cá nhân và yếu tố 

ngữ cảnh để tăng cường niềm tin trong quá trình học ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ của SV. Các 

nghiên cứu trước đây mô tả SV Việt Nam là thụ động và thiếu tự tin khi sử dụng TA (ví dụ: 

Nguyen & ctg., 2005), một cách nhìn được quy cho ảnh hưởng văn hóa như Nho giáo. Tuy 

nhiên, nghiên cứu hiện tại đã thách thức quan điểm phổ biến này bằng cách tiết lộ mức độ trung 

bình của NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA của SV ĐH công lập Việt Nam. 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy mức độ lo lắng khi nói TA có mối tương quan nghịch 

với mức độ NT và KNTC trong việc học ngoại ngữ (Okyar, 2023; Torres & Turner, 2016). Điều 

này có nghĩa là nếu SV có mức độ lo lắng cao khi học TA thì NT vào KNTC khi học ngoại ngữ 
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này của họ thấp. Kết quả của nghiên cứu này trái ngược với quan điểm cho rằng SV Việt Nam 

thiếu tự tin trong việc nói TA (Gurzynski-Weiss, 2017) và chỉ ra rằng NT vào KNTC của SV 

trong ngữ cảnh giáo dục hiện tại ở Việt Nam đã có sự thay đổi tích cực. Nghiên cứu này đã làm 

rõ rằng ngoài các yếu tố văn hóa, các yếu tố cá nhân khác có thể đóng vai trò quan trọng trong 

việc hình thành NT và KNTC trong việc học TA của SV.  

Kết quả này cũng tương thích với kết quả được báo cáo bởi Truong và Wang (2019), 

trong đó các tác giả đã chỉ ra mức độ trung bình của NT vào KNTC trong việc học TA ở SV năm 

nhất tại một trường ĐH tư ở Việt Nam. Tương tự như kết quả của Truong và Wang (2019), 

nghiên cứu hiện tại đã nhấn mạnh sự khác biệt về NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA 

giữa SV đến từ các trường trung học phổ thông ở khu vực thành thị và nông thôn, với SV thành 

thị báo cáo mức độ NT vào KNTC cao hơn. Điều này chỉ ra rằng môi trường học tập và tiếp xúc 

hàng ngày có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành NT vào KNTC trong việc học 

TA của SV. Ví dụ, SV ở thành thị thường có nhiều cơ hội học tập và tiếp xúc với giáo viên nước 

ngoài tại các trung tâm ngoại ngữ, điều này rất hiếm thấy ở vùng nông thôn. 

Kết quả của nghiên cứu hiện tại thực sự thách thức quan điểm về sự khác biệt về NT vào 

KNTC trong việc học TA giữa SV nam và nữ. Trái ngược với một số nghiên cứu trước đây (ví 

dụ: Scholz & ctg., 2002; Schwarzer & ctg., 1997), nghiên cứu này không tìm thấy sự khác biệt 

về giới tính ở mức độ NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA của SV năm hai chuyên 

ngành Ngôn Ngữ Anh. Điều này cho thấy sự đa dạng và phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến 

NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA của SV, vượt ra ngoài sự đơn giản hóa dựa trên 

giới tính. Sự nhất quán với báo cáo của Truong và Wang (2019) cũng nhấn mạnh rằng không  

có sự khác biệt đáng kể về NT vào KNTC giữa SV nam và nữ trong ngữ cảnh giáo dục TA tại 

Việt Nam. 

Hơn nữa, các nghiên cứu trước đây đã báo cáo sự khác biệt về vùng miền trong NT vào 

KNTC khi học TA giữa SV Việt Nam, lưu ý rằng SV từ khu vực miền Nam thường có mức độ 

NT vào KNTC cao hơn so với SV từ các khu vực miền Bắc và Trung (Truong & Wang, 2019). 

Tuy nhiên, kết quả của khảo sát hiện tại không nhận thấy sự khác biệt về NT vào KNTC trong 

việc học kỹ năng nói TA giữa các khu vực miền khác nhau của những SV tham gia nghiên cứu. 

Điều này cho thấy sự thiếu nhất quán giữa sự khác biệt về NT vào KNTC trong việc học TA giữa 

các vùng miền quan sát được trong các nghiên cứu trước đây và các kết quả của nghiên cứu này. 

Song song, nghiên cứu hiện tại báo cáo một mối tương quan tích cực trung bình giữa NT 

vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA và thành tích bài thi nói TA. Kết quả này phù hợp với 

các nghiên cứu trước đây đã thiết lập mối quan hệ giữa NT vào KNTC trong việc học ngoại ngữ 

với sự thành thạo ngoại ngữ (ví dụ: Truong & Wang, 2019; Zhang & ctg., 2020). Cả nghiên cứu 

hiện tại và nghiên cứu trước đây đều chỉ ra rằng NT vào KNTC đóng vai trò quan trọng trong 

việc ảnh hưởng đến kết quả học tập ngoại ngữ của SV. 

4. Hàm ý nghiên cứu 

Kết quả từ báo cáo này có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách và thực hành giáo dục 

TA tại Việt Nam. Giảng viên TA và người lập chương trình giảng dạy nên nỗ lực thúc đẩy việc 

sử dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy, đồng thời tích hợp các hoạt động học nhằm tăng 

cường cơ hội giao tiếp TA cho SV vào chương trình giảng dạy. Các nhà giáo dục TA cũng cần 

chú trọng đến các yếu tố tâm lý tích cực ảnh hưởng đến việc học ngôn ngữ thứ hai, bao gồm cả 

động lực và niềm tin vào khả năng thành công (Dörnyei, 2014). Bên cạnh đó, các phương pháp 

giáo dục hiện đại như phương pháp học tập trải nghiệm (Kolb, 2015), học tập hợp tác 
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(Namaziandost, Homayouni, & Rahmani, 2020), học tập dựa trên năng lực Gervais (2016), và 

học tập tự điều chỉnh (Zimmerman, 2010), v.v. nên được ủng hộ và áp dụng để tăng NT vào 

KNTC trong việc học kỹ năng nói TA, không chỉ cho SV chuyên ngữ mà còn cho SV không 

chuyên tại Việt Nam. 

Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy chính sách giáo dục cần phải tiếp cận toàn diện, chú 

trọng đến cả yếu tố cá nhân và ngữ cảnh để tạo ra môi trường học TA tích cực và hỗ trợ. Các 

chương trình đào tạo giảng viên TA cũng nên được cải tiến để trang bị cho GV tương lai các kỹ 

năng và kiến thức dạy học đa dạng và hiện đại, nhằm khuyến khích và hỗ trợ SV của họ tốt hơn 

trong quá trình học tập. Việc các nhà giáo dục TA tích cực áp dụng các phương pháp dạy TA 

tiên tiến như đã đề cập ở trên và thường xuyên tạo cơ hội cho GV tương lai trải nghiệm những 

thành công nhỏ có thể làm tăng đáng kể niềm tin của họ vào khả năng thành công trong việc học 

ngoại ngữ. 

Bên cạnh đó, các sáng kiến nhằm giải quyết bất bình đẳng địa lý trong giáo dục TA cũng 

nên được ưu tiên để đảm bảo một nền giáo dục bao gồm và chất lượng cho tất cả SV. SV ở thành 

thị thường có NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA cao hơn, vì họ có nhiều cơ hội học 

tập và tiếp xúc với giáo viên nước ngoài tại các trung tâm ngoại ngữ, điều này rất hiếm thấy ở 

vùng nông thôn. Những phát hiện này gợi ý rằng việc cải thiện môi trường học tập và tăng cường 

cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, có thể nâng cao NT vào 

KNTC của sinh viên. Các biện pháp như mở rộng mạng lưới trung tâm ngoại ngữ, tăng cường 

đầu tư vào cơ sở hạ tầng giáo dục và phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh tại các 

vùng nông thôn có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa SV thành thị và nông thôn.  

Hơn nữa, mối quan hệ giữa NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA và thành tích 

bài thi nói TA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề NT vào KNTC của SV. Các 

chính sách giáo dục cần chú trọng vào việc tạo ra môi trường học tập khuyến khích và hỗ trợ SV 

phát triển kỹ năng nói tiếng Anh, từ đó nâng cao thành tích học tập và mở rộng cơ hội nghề 

nghiệp cho sinh viên trên toàn quốc. Điều này đòi hỏi các biện pháp can thiệp đặc biệt, chẳng 

hạn như cung cấp các chương trình học đa dạng phù hợp với năng lực của từng nhóm SV và tổ 

chức các hoạt động ngoại khóa để hỗ trợ các nhóm SV có mức độ NT vào KNTC thấp hơn.  

Việc thực hiện các hoạt động học này không chỉ giúp nâng cao NT vào KNTC của SV 

khi học TA mà còn góp phần cải thiện đáng kể kết quả học ngoại ngữ. Điều này không chỉ có tác 

động tích cực đến tương lai nghề nghiệp của SV chuyên ngữ và không chuyên ngữ mà còn hỗ trợ 

họ trong việc theo đuổi con đường học thuật như tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, 

hoạt động phát triển chuyên môn, như hội thảo, hội nghị và các sự kiện mạng lưới, nơi sự thành 

thạo nói TA thường được đánh giá cao. Do đó, các chiến lược nhằm tăng cường NT vào KNTC 

trong học tập, như cung cấp cơ hội cho những trải nghiệm ngôn ngữ thành công và thiết lập mục 

tiêu có thể đạt được, có thể góp phần vào việc cải thiện trình độ TA của SV đại học ở Việt Nam. 

5. Kết luận  

Nghiên cứu này phát hiện mối quan hệ tích cực trung bình giữa NT vào KNTC trong việc 

học kỹ năng nói TA và thành tích bài thi nói TA của SV chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh tại một 

trường ĐH công lập ở Việt Nam. Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường 

NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA đối với thành tích học ngoại ngữ. Nghiên cứu 

cũng ghi nhận sự chênh lệch về NT vào KNTC dựa trên vị trí trường cấp 3 mà SV từng theo học, 

với SV từ các trường trung học thành thị báo cáo mức độ NT cao hơn. Những phát hiện này chỉ 

ra nhu cầu về các biện pháp can thiệp đặc biệt nhằm giải quyết sự chênh lệch và cải thiện kết quả 

học TA của SV. 
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Tuy nhiên, nghiên cứu này còn có điểm hạn chế là việc sử dụng phương pháp lấy mẫu 

thuận tiện, điều này có thể dẫn đến việc mẫu không phản ánh đúng toàn bộ dân số SV Việt Nam, 

đặc biệt khi tập trung chỉ vào SV của một trường ĐH công lập cụ thể. Do đó, việc tổng quát hóa 

kết quả của nghiên cứu để áp dụng cho các quần thể lớn hơn hoặc khác biệt về mặt văn hóa, địa 

lý có thể gặp khó khăn. Do đó, tác giả đề xuất nghiên cứu trong tương lai nên đảm bảo tính đại 

diện của mẫu bằng cách sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc phân tầng nhằm tăng 

tính tổng quát hóa và áp dụng của kết quả nghiên cứu cho các nhóm SV lớn hơn. Ngoài ra, 

nghiên cứu tương lai nên bao gồm SV đến từ nhiều trường ĐH ở các khu vực địa lý khác nhau để 

có thể cung cấp bức tranh toàn diện hơn về NT vào KNTC trong việc học kỹ năng nói TA của 

SV tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tùy thuộc chương trình học của các học phần nói tiếng Anh, GV 

và nhà nghiên cứu giáo dục TA có thể tiếp tục bổ sung các câu hỏi phù hợp vào bảng khảo sát 

hiện tại và đánh giá độ tin cậy và tính hiệu lực của nó. 
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